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Bảo vệ quyền con người là một trong những vấn đề quan trọng được quy định trong Hiến pháp sửa đổi năm 2013 thể hiện ở nhiều khía cạnh khác nhau, trong đó có các quy định của pháp luật như pháp luật dân sự, pháp luật hình sự… Đặc biệt pháp luật Tố tụng hình sự là một ngành luật mà vấn đề quyền con người rất dễ bị xâm phạm và liên quan đến nhiều đối tượng khác nhau thì việc quy định về bảo vệ quyền con người càng được nhấn mạnh và thể hiện rõ hơn. Một trong những quy định được xem là đề cao việc bảo vệ quyền con người của Hiến pháp 2013 là tại khoản 5 Điều 103: “Nguyên tắc tranh tụng trong xét xử được bảo đảm”
, quy định này được xem là một bước tiến trong hoạt động cải cách tư pháp (CCTP) của nước ta hiện nay. Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 2/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp (CCTP) đến năm 2020 và Nghị quyết Đại hội IX của Đảng là những văn kiện quan trọng, định hướng chiến lược CCTP trong công cuộc xây dựng và hiện thực hóa Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nội dung chủ yếu của CCTP là củng cố, kiện toàn bộ máy của các cơ quan tư pháp, phân định lại thẩm quyền của Tòa án, đổi mới tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát, cơ quan điều tra, cơ quan thi hành án và cơ quan bổ trợ tư pháp; trong đó cải cách Tòa án và hoạt động xét xử là trung tâm của CCTP với khâu đột phá là mở rộng tranh tụng dân chủ trong xét xử. Bộ luật Tố tụng hình sự cũng có những quy định thể hiện nội dung bảo đảm tranh tụng trong xét xử như quy định về nguyên tắc đảm bảo quyền bào chữa của bị can, bị cáo, nguyên tắc suy đoán vô tội, nguyên tắc xác định sự thật vụ án, nguyên tắc pháp chế XHCN; các quy định về quyền và nghĩa vụ của người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng, các quy định về tranh luận tại phiên tòa. Tuy nhiên những quy định này còn thiếu tính cụ thể cũng như chưa nhấn mạnh được rõ vai trò của việc bảo đảm nguyên tắc tranh tụng trong xét xử, vì vậy quy định mới của Hiến pháp 2013 đã hoàn thiện thêm việc nhấn mạnh vấn đề bảo vệ quyền con người trong Tố tụng hình sự. Bởi vì, người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự luật định và có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật. Vậy người bị buộc tội sẽ được quyền làm những gì để có thể chứng minh mình vô tội, thì đây là một vấn đề được đặt ra và được giải quyết bằng nguyên tắc tranh tụng và bảo vệ quyền con người trong hoạt động tố tụng hình sự. Một trong những nguyên tắc tố tụng hình sự thể hiện nội dung đảm bảo tranh tụng trong xét xử đó là quyền bào chữa của bị can, bị cáo. Theo đó người bị tạm giữ, bị can, bị cáo có quyền tự bào chữa hoặc nhờ người bào chữa cho mình. Trong trường hợp nhờ người khác bào chữa đó là quyền người tạm giữ, bị can, bị cáo có quyền mời luật sư bào chữa cho mình. Bên cạnh trách nhiệm của Tòa án, Viện kiểm sát, Cơ quan điều tra thì vai trò của luật sư cũng được nhấn mạnh trong việc bảo đảm thực hiện nguyên tắc tranh tụng trong xét xử.

Qua thực tế nghiên cứu và tình hình thực tiễn, nhận thấy rằng việc thực hiện bào chữa, bảo vệ quyền lợi cho các thân chủ của các luật sư còn gặp nhiêù khó khăn như nhiều vụ án hết sức pháp tạp, trong đó có nhiều vụ án thể hiện tính đối trọng gay gắt. Vì vậy các luật sư thực hiện việc bào chữa của mình cần phải đảm bảo tính đúng quy định pháp luật giữa luật sư với các cơ quan tiến hành tố tụng, đồng thời giúp Hội đồng xét xử nhận rõ bản chất khách quan của vụ án, giúp xét xử đúng người đúng tội. Từ những vấn đề nêu trên, bàn về “Vai trò của luật sư trong việc bảo đảm nguyên tắc tranh tụng và bảo vệ quyền con người” nhằm làm rõ hơn vai trò quan trọng của đội ngũ luật sư trong tố tụng hình sự nói riêng và quá trình thực hiện cải cách tư pháp nói riêng, nâng cao chất lượng của sự nghiệp bảo vệ công lý, hướng đến xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN mà vấn đề bảo vệ quyền con người luôn được ưu tiên đề cao hàng đầu.

1.Vai trò của luật sư trong việc bảo đảm nguyên tắc tố tụng và bảo vệ quyền con người được quy định trong các văn bản pháp lý, các văn kiện của Đảng và Nhà nước trong công cuộc cải cách tư pháp (CCTP) 

Đảm bảo thực hiện nguyên tắc tranh tụng trong xét xử và vai trò của đội ngũ luật sư trong việc hiện thực hóa nguyên tắc tranh tụng, bảo vệ quyền con người được quy định trong những văn bản pháp lý quan trọng, những văn bản pháp lý quan trọng này được quy định trong các văn bản như Hiến pháp, Nghị quyết của Đảng, Bộ luật Tố tụng hình sự…
Cụ thể theo Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 của Bộ Chính trị “Về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới” đã đặc biệt quan tâm đến vai trò của luật sư và đặt nhiệm vụ cho cơ quan tư pháp trong việc đảm bảo hoạt động hành nghề của luật sư trong quá trình tham gia tố tụng. Nghị quyết nêu rõ “Nâng cao chất lượng công tố của kiểm sát viên tại phiên tòa, đảm bảo tranh tụng dân chủ với luật sư, người bào chữa và những người tham gia tố tụng khác”
. Nghị quyết cũng nhấn mạnh: “Việc phán quyết của tòa án phải căn cứ chủ yếu vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện các chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên, người bào chữa, bị cáo…để ra những bản án, quyết định đúng pháp luật, có sức thuyết phục và trong thời hạn pháp luật quy định”. Hay theo Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị “Về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020” đề ra nhiệm vu:“Đào tạo, phát triển đội ngũ luật sư đủ về số lượng, có phẩm chất chính trị, có trình độ chuyên môn. Hoàn thiện cơ chế bảo đảm để luật sư thực hiện tốt việc tranh tụng tại phiên tòa, đồng thời xác định rõ trách nhiệm đối với luật sư”
.

Từ những văn bản pháp lý trên, ta thấy được rằng Đảng và Nhà nước đã đưa ra những đường lối, chính sách để tạo điều kiện cho việc phát huy chế độ tự quản, đề cao trách nhiệm của tổ chức luật sư và của đội ngũ luật sư.

Bên cạnh đó, Bộ luật Tố tụng hình sự cũng đã có những quy định thể hiện nội dung bảo đảm nguyên tắc tranh tụng trong xét xử như quy định nguyên tắc đảm bảo quyền bào chữa của bị can, bị cáo, nguyên tắc suy đoán vô tội, nguyên tắc xác định sự thật vụ án, nguyên tắc pháp chế XHCN; các quy định về quyền và nghĩa vụ của người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng, các quy định về tranh tụng tại phiên tòa. Điều 222 BLTTHS năm 2003 quy định: “Khi nghị án được căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện các chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo, người bào chữa và người tham gia tố tụng khác tại phiên tòa”
. Những quy định này thể hiện sự tiếp nhận quy định mới của Hiến pháp, thể chế hóa các quy định của những văn bản pháp lý quan trọng của Đảng vào pháp luật tố tụng hình sự đảm bảo cho việc xét xử các vụ án có hiệu quả, đúng người đúng tội, đảm bảo cho hoạt động bào chữa của đội ngũ luật sư được thực hiện một cách nghiêm túc và khách quan, hỗ trợ các cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình,  từ đó để nâng cao hơn nữa chất lượng CCTP của nước ta hiện nay.

2. Thực trạng hoạt động của đội ngũ luật sư trong việc bảo đảm thực hiện nguyên tắc tranh tụng và bảo vệ quyền con người

Quy định về bảo đảm nguyên tắc tranh tụng trong xét xử và bảo vệ quyền con người trong Hiến pháp 2013 được thể chế hóa trong pháp luật tố tụng hình sự đã cho thấy ý nghĩa nâng cao vai trò của đội ngũ luật sư cũng như tôn trọng quyền được bào chữa của người bị buộc tội. Tuy nhiên trên thực tế để thực hiện được nguyên tắc này còn gặp phải rất nhiều vướng mắc và hạn chế. Điều này khiến cho hoạt động của đội ngũ luật sư còn gặp những khó khăn vì những quy định còn mang nặng về tính hình thức. Cụ thể những vướng mắc và khó khăn thể hiện ở nhiều khía cạnh khác nhau.

Thứ nhất, có thể thấy Bộ luật tố tụng hình sự 2013 còn nhiều bất cập trong việc phân định chức năng tố tụng. Việc phân định chức năng tố tụng còn chồng chéo, không rõ ràng dẫn đến tình trạng Hội đồng xét xử nhiều khi còn làm thay chức năng của Viện kiểm sát. Ví dụ như tại phiên tòa xét xử, Hội đồng xét xử thực hiện việc hỏi bị cáo những câu hỏi mang tính áp đặt nhằm buộc bị cáo khai đúng với những gì đã khai tại giai đoạn điều tra, truy tố. Bên cạnh đó trong nhiều phiên tòa, Thẩm phán còn hạn chế thời gian hỏi của người bào chữa, không yêu cầu Viện kiểm sát thực hiện đối đáp lại với những ý kiến liên quan đến vụ án của người bào chữa và những người bào chữa khác, mà chỉ chú ý đến những chứng cứ buộc tội do Viện Kiểm sát đưa ra. Kiểm sát viên tại phiên tòa nhiều khi không thực hiện nghiêm túc việc đối đáp lại các quan điểm, ý kiến của những người tham gia tố tụng như bị cáo, người bào chữa, người bị hại. Những tình trạng này đã làm mờ nhạt đi vai trò của người bào chữa tại phiên tòa, làm cho quá trình tranh tụng bị hạn chế bởi tình trạng vi phạm các nguyên tắc cơ bản của BLTTHS như nguyên tắc bảo đảm quyền bình đẳng trước Tòa án, nguyên tắc suy đoán vô tội và nguyên tắc bảo đảm quyền bào chữa .

Thứ hai, khi quyền bào chữa của bị can, bị cáo không đảm bảo sẽ dẫn tới trong quá trình tố tụng không đảm bảo được sự đối trọng giữa chức năng “buộc tội” và chức năng “gỡ tội”. Điều này sẽ dẫn đến việc xét xử các vụ án không đúng sự thật khách quan, không bảo đảm xét xử đúng người đúng tội, đây là một trong những vấn đề xâm phạm nghiêm trọng đến quyền con người trong pháp luật tố tụng hình sự.

Thứ ba, kể từ khi Liên đoàn Luật sư Việt Nam được thành lập từ năm 2009, đến giữa năm 2014, thống kê cho thấy Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã nhận được hơn 141 đơn yêu cầu bảo vệ quyền lợi hợp pháp của luật sư về việc bị cản trở từ phía các cơ quan tiến hành tố tụng trong các trường hợp như: bị cán bộ điều tra, trại giam ngăn cản trái pháp luật việc gặp bị can, bị cáo; từ chối cấp Giấy chứng nhận người bào chữa vì những lý do không đúng quy định của pháp luật, dẫn đến tâm lý áp lực và những vấn đề tiêu cực khi tham gia tranh tụng của đội ngũ luật sư
. Chính việc hạn chế “quyền” của luật sư, cũng như việc vi phạm nghiêm trọng quyền con người của cơ quan tố tụng trong một thời gian dài đã dẫn đến tình trạng bức cung, nhục hình trong hoạt động điều tra, các trường hợp xét xử oan sai chưa được hạn chế và bên cạnh đó còn tồn tại những vi phạm khác trong hoạt động tố tụng hình sự.

Thứ tư, trong thời gian vừa qua, những vụ án oan sai do bức cung, nhục hình của Điều tra viên đã được làm rõ là vấn đề nổi cộm gây chấn động dư luận trong nước và quốc tế về sự vi phạm nghiêm trọng về quyền con người trong hoạt động tố tụng hình sự. Điển hình cho những vụ án oan sai do bức cung nhục hình là trường hợp của ông Nguyễn Thanh Chấn đã ngồi tù oan suốt 10 năm
 vì đã bị buộc tội oan về hành vi không do mình gây ra. Bên cạnh đó còn có các trường hợp của ông Trần Văn Chiến đã bị kết án oan và phải chấp hành bản án chung thân về tội giết người, sau khi ông được mãn hạn tù thì mới biết được hung thủ thật sự
; trường hợp anh Nguyễn Minh Hùng được rửa oan sau 2 lần bị tuyên án tử hình vì cáo buộc vận chuyển trái phép 25 bánh heroin
. Tất cả những trường hợp này là vấn đề cần được pháp luật và xã hội lên tiếng nhằm đưa ra các biện pháp kịp thời trong việc sửa đổi và áp dụng pháp luật, cũng như những chế tài nhằm xử lý nghiêm minh các trường hợp bức cung, dùng nhục hình trong hoạt động tố tụng để bảo vệ quyền con người không bị xâm phạm.

3.Giải pháp tăng cường vai trò của luật sư trong việc bảo đảm nguyên tắc tranh tụng và bảo vệ quyền con người

Đối với những quy định có nội dung liên quan đến đảm bảo nguyên tắc tranh tụng trong Bộ luật hình sự cần có sự sửa đổi nhằm phù hợp hơn với tinh thần của Hiến pháp 2013. Cụ thể:

Đối với nguyên tắc “suy đoán vô tội” là một trong những nguyên tắc quan trọng được quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự, nhưng trên thực chế việc thực hiện nguyên tắc này còn nhiều hạn chế. Đó là trong quá trình tổ chức thực hiện, một số cán bộ tư pháp lại sử dụng nguyên tắc “suy đoán có tội” thay cho áp dụng nguyên tắc “suy đoán vô tội”. Trong khi đó quan điểm chung của Hiến pháp 2013 cũng như những nước tiến bộ trên thế giới thì nguyên tắc “suy đoán vô tội” phải được áp dụng hàng đầu. Trong quá trình điều tra dù chỉ còn 1% có nguy cơ bị oan thì cũng không thể kết tội, chỉ khi nào không còn căn cứ nào chứng minh không có tội thì mới có thể có căn cứ kết tội. Bên cạnh đó theo định hướng của Nghị quyết 49 Bộ chính trị và quy định của Hiến pháp 2013 là để việc tranh tụng tại phiên tòa đi vào thực chất, bản án được tuyên phải dựa trên kết quả tranh tụng. Theo đó có thể nhận thấy từ định hướng của Nghị quyết 49 cũng như những quy định mới của Hiến pháp 2013 thì việc thể chế hóa vào các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự là chưa rõ ràng, cần có những sửa đổi phù hợp hơn.

Đối với nguyên tắc “độc lập trong xét xử” cũng còn tồn tại rất nhiều bất cập. Đó là cơ chế tổ chức thực hiện, hoạt động của thẩm phán chưa thật sự được độc lập vì còn bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố bên ngoài như thẩm phán bị ràng buộc, lệ thuộc vào chức vụ, chức danh, nhiệm kỳ, hay cơ chế duyệt án đã trở thành một thủ tục bắt buộc đối vơi tất cả vụ án mặc dù pháp luật tố tụng không quy định về vấn đề này. Những vấn đề này khiến cho việc xét xử của Thẩm phán, Hội thẩm chưa hoàn toàn được độc lập.

Bên cạnh việc sửa đổi những nội dung về các nguyên tắc của Bộ luật tố tụng nhằm đảm bảo thể chế hóa các quy định của Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị và Hiến pháp 2013 thì cần phải có những sự đổi mới, bổ sung với những quy định riêng đối với vai trò của đội ngũ luật sư trong việc thực hiện nguyên tắc tranh tụng và bảo vệ quyền con người. Đây chính là biện pháp hữu hiệu để góp phần giúp Hội đồng xét xử tuyên những bản án khách quan, đúng người đúng tội, đúng pháp luật, hạn chế những án oan, sai.

Đầu tiên những biện pháp chung cần thực hiện là xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật tố tụng hình sự theo đúng tinh thần của chiến lược CCTP, của Hiến pháp 2013 nhằm nâng cao hơn vị trí của những chủ thể trực tiếp tham gia tố tụng, trong đó là vai trò của đội ngũ luật sư trong việc thực hiện hoạt động nghiệp vụ của mình trong hoạt động tố tụng và bảo vệ quyền con người. Bên cạnh đó cần thực hiện các công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật… Và quan trọng nhất đó chính là hoàn thiện hệ thống pháp luật tố tụng.

Bên cạnh đó là các biện pháp cụ thể và trọng tâm như:

Thứ nhất, cần đẩy mạnh thực hiện các đổi mới quy định pháp luật tố tụng nhằm đáp ứng chủ trương và lộ trình cải cách tư pháp theo Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 cũng như theo tinh thần của Hiến pháp sửa đổi năm 2013. Đó là cần phải xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và các văn bản pháp luật có liên quan đến quyền của Luật sư và của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, người bị hại và những người tham gia tố tụng khác.

Thứ hai, cần tạo ra một cơ chế bảo đảm cho luật sư tham gia các hoạt động tranh tụng ngay tại giai đoạn điều tra và truy tố, đặc biệt là đối với việc hỏi cung thì luật sư cần được có mặt trong toàn bộ quá trình hỏi cung, và Biên bản hỏi cung cần phải có chữ ký của các luật sư tham gia. Điều này đòi hỏi trước tên chính là sự sửa đổi Bộ luật tố tụng hình sự theo hướng nâng cao vai trò và quyền của luật sư trong hoạt độn tố tụng. Theo đó những quy định cụ thể như xóa bỏ việc cấp giấy chứng nhận người bào chữa, quyền có luật sư tham gia bảo vệ người bị tạm giữ, bị can, bị cáo và đương sự; quyền thu thập chứng cứ của Luật sư và chế tài xử lý hành vi cản trở Luật sư thực hiện các quyền đó; quyền im lặng của người bị tạm giam, bị can, bị cáo và đương sự khi chưa có Luật sư; Luật sư có quyền gặp riêng người bị tạm giữ, bị can, bị cáo trong các giai đoạn tố tụng và không bị hạn chế trừ những vụ án xâm phạm an ninh quốc gia.

Thứ ba, khi xây dựng các văn bản hướng dẫn luật cần quan tâm đến sự liên quan mật thiết giữa chế định Luật sư với các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật tố tụng dân sự, nhằm tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức như Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ tư pháp, Liên đoàn Luật sư Việt Nam để có thể thống nhất những quy định nhằm nhấn mạnh vào trách nhiệm và sự tham gia của Luật sư trong các giai đoạn tố tụng hình sự.
Một lần nữa khẳng định vai trò của đội ngũ Luật sư trong việc thực hiện nguyên tắc tranh tụng và bảo vệ quyền con người theo đúng định hướng của Hiến pháp 2013. Vì vậy việc thực hiện các biện pháp nâng cao vai trò và hoạt động nghiệp vụ của luật sư là điều hết sức cần thiết nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật, tạo điều kiện giúp cho Luật sư tham gia bào chữa trong quá trình tố tụng nhằm giúp cho Hội đồng xét xử có thể thực hiện giải quyết các vụ án một cách khách quan, đúng thời hạn, đúng người, đúng tội, hạn chế tình trạng án oan, sai nhằm bảo đảm công bằng xã hội, đặc biệt là đề cao việc bảo vệ quyền con người là nội dung quan trọng mà Hiến pháp 2013 đã quy định.
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